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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo 

- Thư ký phiên toà: Bà Hạp Thị Lan Phương – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Quế Võ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2022/TLST-HS 

ngày 10 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

106/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo: 

Phan Thị O, sinh năm 1997. 

Tên gọi khác: Không ; Giới tính: Nữ 

HKTT: Thôn Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh;  Tôn giáo; Không. Con ông: Phan Văn C, sinh năm 1973 và bà Trần Thị 

L, sinh năm 1975. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai. Chồng, con: 

Chưa có. 

- Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; 

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2022 đến ngày 07/6/2022 được thay 

thế bằng biện pháp đặt tiền để bảo đảm, hiện tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thanh T, sinh năm 1988, 

HKTT: Bản Lìn, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Phan Thị O và Hoàng Thanh T quen biết nhau từ trước. Khoảng 14 giờ 

ngày 24/4/2022, khi O đang ở phòng trọ ở xóm 10, phường Đại Phúc, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì Nguyễn Văn K, sinh năm 1983, HKTT: thôn Mao 

Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh gọi điện với nội dung 

“bây giờ anh muốn quan hệ tình dục”, O trả lời là “vâng”. O và K thỏa thuận 
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01 lần quan hệ tình dục có giá 1.500.000 đồng. K bảo O rủ thêm bạn đi vì K có 

bạn đi cùng, O đồng ý. Sau đó, O gọi điện cho T và nói “Em đi khách cần thêm 

người, chị có đi không?”, T hiểu ý O bảo T đi bán dâm cùng nên đồng ý. 

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, O và T xuống khu vực siêu thị Dabaco thuộc 

xã Phượng Mao, huyện Quế Võ gặp K và Nguyễn Văn Tuấn 1992, HKTT: Thôn 

Đông, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày O, T, K và Tuấn bắt taxi đến nhà 

nghỉ T Tiên thuộc thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, gặp chị 

Nguyễn Thị Ảnh, sinh năm 1991, HKTT: thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (là con gái chị Bông) để thuê phòng 201 và 203. 

Sau đó, cả 4 người đi vào phòng 203, tại đây K đưa cho O 3.000.000 đồng (số 

tiền đã thỏa thuận mua bán dâm), O cầm tiền và đưa lại cho T. Sau đó, O và K đi 

sang phòng 201 còn T và Tuấn ở lại phòng 203. Khi O và K đang quan hệ tình 

dục tại phòng 201; T và Tuấn đang quan hệ tình dục tại phòng 203 thì bị Công 

an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Phượng Mao, huyện 

Quế Võ bắt quả tang. Vật chứng thu giữ bao gồm:  

Tại phòng 201: 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu S.WM đã qua sử dụng, 01 bao 

cao su đã qua sử dụng được niêm phong trong một phong bì thư theo quy định; 

01 điện thoại Nokia 1280 màu đen, xám đã qua sử dụng; 01 ĐTDĐ Sam sung 

Galaxy Note 10 màu trắng xám bị vỡ mặt kính imei: 351591118680928 (đã qua 

sửa dụng). 

Tại phòng 203: 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu I.UMS đã qua sử dụng và 01 

vỏ bao cao su đã bị xé được niêm phong vào phong bì thư theo quy định; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A12 màu xanh, số imei: 357026895710949 

(đã qua sử dụng); số tiền Việt Nam 3.000.000 đồng. 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ, Phan Thị O đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Với nội dung trên, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 03/QĐ-

VKSQV ngày 08/6/2022 của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố Phan Thị O về 

tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo O đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu ở 

trên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố 

tại phiên tòa phát biểu luận tội, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm 

của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Phan Thị O phạm tội 

“Môi giới mại dâm” và đề nghị: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS: 
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Xử phạt: Phan Thị O  từ 09 -12 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền 

cho bị cáo. 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su và 02 bao cao su đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu 

đen; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 màu trắng xám bị vỡ mặt 

kính imei: 351591118680928; 01 điện thoại di động Galaxy A12 màu xanh, số 

imel: 357026895710949 đều đã qua sử dụng và số tiền 3.000.000 đồng thu của 

O và T. Hoàn trả bị cáo Phan Thị O số tiền 30.000.000 đồng.  

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm  theo quy định. 

Trong phần tranh luận O cho rằng mình mới phạm tội lần đầu do thiếu hiểu 

biết pháp luật, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất và 

cho bị cáo được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tranh luận: VKSND huyện 

Quế Võ đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi cũng như các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo, và đề nghị mức hình phạt như vậy là phù hợp 

nên vẫn giữ nguyên quan điểm đã nêu ở trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng và đầy đủ các hành vi, quyết định tố tụng theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Vào hồi 14 giờ 24/4/2022 tại nhà nghỉ T Tiên thuộc thôn Mao Dộc, xã 

Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Phan Thị O đã có hành vi môi giới 

để Hoàng Thanh T bán dâm cho Nguyễn Văn Tuấn với số tiền 1.500.000 đồng. 

Do đó, hành vi của bị cáo O đã cấu thành tội “Môi giới mại dâm” quy định tại 

khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự như Quyết định truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quế Võ đã truy tố. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh trật 

tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, phạm tội lần 

đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo 

nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s, 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt và có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải cách ly bị cáo 
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khỏi xã hội, chỉ cần cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành 

công dân tốt. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc môi 

giới mại dâm, bản thân bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên miễn hình phạt 

bổ sung là phạt tiền cho bị cáo. 

[4] Về vật chứng gồm có: Đối với 02 vỏ bao cao su và 02 bao cao su đã qua 

sử dụng thu giữ trong quá trình giải quyết vụ án, nay cần phải tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 03 điện thoại: 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen; 01 điện 

thoại di động Samsung Galaxy Note 10 màu trắng xám bị vỡ mặt kính imei: 

351591118680928; 01 điện thoại di động Galaxy A12 màu xanh, số imel: 

357026895710949 đều đã qua sử dụng và số tiền 3.000.000 đồng thu của O và T 

là công cụ dùng vào việc phạm tội và tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung 

vào ngân sách Nhà nước.  

 Đối với số tiền 30.000.000 đồng bị cáo O đặt để bảo đảm, thay thế biện 

pháp tạm giam, hiện nay bị cáo đã chấp hành pháp luật có mặt đầy đủ tại phiên 

tòa nên số tiền này cần phải tuyên trả lại cho bị cáo. 

[5] Đối với Nguyễn Văn Tuấn, có hành vi mua dâm, Phan Thị O và Hoàng 

Thanh T có hành vi bán dâm, Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với Tuấn bằng hình thức phạt tiền; O, T bằng hình thức cảnh cáo 

là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Đối với Nguyễn Văn K là người đã có hành vi mua dâm, quá trình lấy lời 

khai tại Công an huyện lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Quế Võ đã tiến hành xác minh theo lời khai của K tại xã Phượng 

Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không có ai họ tên, tuổi như K đã khai nên 

tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.  

Đối với chị Đặng Thị Ảnh trực tiếp trông coi nhà nghỉ. Chị Ảnh không 

biết việc K và Tuấn thuê phòng nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm nên 

không xem xét xử lý là phù hợp.  

Đối với chị Phùng Thị Bông là chủ nhà nghỉ. Chị Bông có giấy chứng 

nhận đăng kí kinh dO, đồng thời chị Bông không biết K và Tuấn thuê phòng 

nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an huyện Quế Võ đã nhắc nhở đối 

với chị Bông trong việc quản lý kinh dO nhà nghỉ là phù hợp. 

 [6] Về án phí: Bị cáo O phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố Phan Thị O phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

Hình sự: Xử phạt Phan Thị O 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 
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gian thử thách là 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.Giao Phan 

Thị O cho Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử 

thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án 

có thể quyết định buộc người được án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

* Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su và 02 bao cao su đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 03 điện thoại: 01 điện thoại di động 

Nokia 1280 màu đen; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 màu trắng 

xám bị vỡ mặt kính imei: 351591118680928; 01 điện thoại di động Galaxy A12 

màu xanh , số imel: 357026895710949 đều đã qua sử dụng và số tiền 3.000.000 

đồng. 

Các vật chứng trên theo Biên bản bàn giao vật chứng số 81 ngày 10/6/2022 

giữa Công an huyện Quế Võ với Chi cục THADS huyện Quế Võ, và biên lai thu 

tiền số AA/2021/0003387 ngày 10/6/2022 giữa Công an huyện Quế Võ với Chi 

cục THADS huyện Quế Võ.  

Hoàn trả bị cáo Phan Thị O số tiền 30.000.000 đồng. 

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.                                                                                                                         

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND huyện Quế Võ; 

- Công an huyện Quế Võ; 

- Chi cục THADS huyện Quế Võ; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

- UBND xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, 

 tỉnh Nghệ An  

- Bị cáo, người có QLNVLQ; 

- Lưu HS, VT; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

              Nguyễn Thị Thu Thảo 

 


